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I. MỤC TIÊUPPTCD6 67
1. Kiến thức
- Củng cố được khái niệm luỹ thừa, tính được luỹ thừa của một số tự nhiên, biết nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số. 
- Nhận dạng được các dạng bài tập và cách giải tương ứng.

- Biết giải và trình bày lời giải các bài tập về lũy thừa, tìm
- HS có kỹ năng tính được giá trị lũy thừa
- Vận dụng được các công thức đã học vào bài toán cụ thể và bài toán thực tiễn.
2. Năng lực
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà
 và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: trình bày được lời giải trước tập thể lớp, trả lời được các câu hỏi đặt ra của bạn học và của giáo viên
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được máy tính.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để nêu được phương pháp giải các dạng bài tập và từ đó áp dụng để giải một số dạng bài tập cụ thể.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Giáo viên: SGK, SBT, tài liệu tham khảo, giáo án, bảng phụ, phấn màu, 
2. Học sinh:  SGK, SBT, bảng nhóm, bút dạ.
III. TIỀN TRÌNH BÀI DẠY
Tiết 1:       LÍ THUYẾT + BÀI TẬP
                                         A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐẦU GIỜ
Câu 1. Tích 12. 12. 12 .12 .12.12. được viết gọn dưới dạng lũy thừa là:
A. 12 8                      B. 127                    C. 126                       D. 125
Câu 2:Chọn phương án đúng :
A. a0 = 0                   B. a1 = 1                C. 1a = a                    D. a1= a
Câu 3. 16 là lũy thừa của số tự nhiên nào ? Có số mũ bằng bao nhiêu ?
A. Lũy thừa của 8, số mũ bằng 2.	B. Lũy thừa của 4, số mũ bằng 2.
C. Lũy thừa của 2, số mũ bằng 6.	D. Lũy thừa của 5, số mũ bằng 2.
Câu 4. Hãy chọn phương án đúng. Tích 82. 84bằng:
A. 88                         B. 648.                   C. 166                       D. 86.
Câu 5. Hãy chọn phương án đúng. Thương 510 : 57




	A.	B.	C.	D.

Câu 6. Lũy thừa củabằng :
       A. 9 	B. 12 	C. 64 	D. 81
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1:GV giao nhiệm vụ:
NV1: Hoàn thành bài tập trắc nghiệm đầu giờ.
NV2: Phát biểu định lũy thừa? Nhân hai lũy thừa cùng cơ số? Chia hai lũy thừa cùng cơ số?
NV3: Nhân hai lũy thừa cùng số mũ? Lũy thừa của lũy thừa?


Bước 2: Thực hiên nhiệm vụ: 
- Hoạt động cá nhân trả lời.





Bước 3: Báo cáo kết quả
NV1: HS giơ bảng kết quả trắc nghiệm.
(Yêu cầu 2 bạn ngồi cạnh kiểm tra kết quả của nhau)
NV2, 3: HS đứng tại chỗ báo cáo






Bước 4: Đánh giá nhận xét kết
quả
- GV cho HS khác nhận xét câu trả lời và chốt lại kiến thức.
- GV yêu cầu HS ghi chép kiến thức vào vở
	Kết quả trắc nghiệm
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6

	C
	D
	B
	D
	B
	D


I. Lí thuyết
I. Phép nâng lên lũy thừa 
Lũy thừa bậc n của a, kí hiệu  , là tích của n thừa số a:
[image: Lý thuyết Toán 6 Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Cánh diều]
Trong đó:
a được gọi là cơ số
          n được gọi là số mũ.
Quy ước:   a1=a
Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa.
Chú ý: 
+ an  đọc là “a mũ n” hoặc “a lũy thừa n” hoặc “lũy thừa bậc n của a”.
+ a2  còn được gọi là “a bình phương” hay “bình phương của a”.
+ a3 còn được gọi là “a lập phương” hay “lập phương của a”
Lưu ý: Với n là số tự nhiên khác 0, ta có: [image: Lý thuyết Toán 6 Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Cánh diều]
II. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ: 
am . an = am + n 
III. Chia hai lũy thừa cùng cơ số 
Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ:
am : an = am - n  (a # 0, m ≥ n)
Quy ước: a0 = 1 (a # 0) . 
3. Mở rộng:
- Khi lũy thừa một luỹ thừa: ta giữ nguyên cơ số và lấy tích các số mũ


- Lũy thừa của một tích: là tích các lũy thừa có cùng số mũ đã biết với các cơ số của các thừa số của tích.



Ví dụ:


B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Giao nhiệm vụ 1
- GV cho HS đọc đề bài 1.
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, viết gọn các tích
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời và các HS khác lắng nghe, xem lại bài trong vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
	II. Bài tập:
*Bài 1: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:


a)                  b)


c)                d)


e)              f)
Giải:

a)

b)


c)=

d)

e)

f)

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc đề bài 2
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 3 hs lên bảng trình bày, mỗi HS làm 2 ý
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
	*Bài 2: Viết kết quả phép tính sau dưới dạng lũy thừa:




a)	b)       c)()



d)   e)         f)
Giải


a)=


b)


c)()

d)

e)

f)

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc đề bài 3
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 3 hs lên bảng trình bày, mỗi HS làm 2 ý
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
	Bài 3:Thực hiện các phép tính sau:


a);	b);


c);              d)
Giải

a)




b)


c)

d)

	Tiết 2: BÀI TẬP (Tiếp)

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc đề bài 4
Yêu cầu:
- HS thực hiện cặp đôi
- Nêu lưu ý sau khi giải toán
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, hoạt động cặp đôi giải toán	


Bước 3: Báo cáo kết quả
- 4 đại diện cặp đôi lên bảng trình bày kết quả


Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.


Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc đề bài 5
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS hoạt động cá nhân, đại diện 3 hs lên bảng trình bày, mỗi HS làm 2 ý
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
Bước 1: Giao nhiệm vụ 1
- GV cho HS đọc đề bài 6; 7
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, viết gọn các tích
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời và các HS khác lắng nghe, xem lại bài trong vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
	
*Bài 4:Tìm số tự nhiên,sao cho: 


a)              b)


c)           d)
                     Giải:
	
a)






Vậy x = 2


c)



      
Vậy x = 13

	

b)




Vậy x = 4

d)






Vậy x = 2


*Bài 5.Tìm số tự nhiên x, biết rằng:
a) (x – 1)3 = 27;       b) (2x + 1)3 = 125
Giải
a) Ta có: 27 = 33.
Theo đề thì (x – 1)3 = 27.
Vậy (x – 1)3 = 33. Do đó: x – 1 = 3.
Suy ra: x = 3 + 1 = 4
b) (2x + 1)3 = 125 = 53
Vậy (2x + 1)3 = 53. Do đó: 2x + 1 = 5.
Suy ra: 2x = 5 – 1 = 4.
Vì 2x = 4 nên x = 4 : 2 = 2.
*Bài 6. Tìm số tự nhiên c, biết rằng:
a) c27 = 1                       b) c27 = 0
   Giải
 a) c = 1;                          b) c = 0
*Bài 7 Tìm số tự nhiên n, biết rằng:
      n15 = n;          n15 = n
                      Giải
Ta thấy: 015 = 0 nên n = 0 là một đáp án.
Xét n ≠ 0: Vì n15 = n nên n15 : n = 1.
Mà n15 : n = n15-1 = n14
Nên: n14 = 1. Do đó: n = 1.
Kết luận: n = 0 hoặc n = 1.

	Tiết 3: BÀI TẬP (Tiếp)

	Bước 1: Giao nhiệm vụ 1
- GV cho HS đọc đề bài 8.
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, viết gọn các tích
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời và các HS khác lắng nghe, xem lại bài trong vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.










Bước 1: Giao nhiệm vụ 1
- GV cho HS đọc đề bài 9.
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, viết gọn các tích
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời và các HS khác lắng nghe, xem lại bài trong vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.


















Bước 1: Giao nhiệm vụ 1
- GV cho HS đọc đề bài 10
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, viết gọn các tích
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời và các HS khác lắng nghe, xem lại bài trong vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.





Bước 1: Giao nhiệm vụ 
- GV cho HS đọc đề bài 11
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, viết gọn các tích
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời và các HS khác lắng nghe, xem lại bài trong vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.



Bước 1: Giao nhiệm vụ 
- GV cho HS đọc đề bài 12
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề bài, viết gọn các tích
Bước 3: Báo cáo kết quả
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời và các HS khác lắng nghe, xem lại bài trong vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.
	*Bài 8: Thực hiện các phép tính sau:
a)     37.275.813
b)    1006.10005.100003
c)     365 : 185
d)    24.55 + 52.53
e)     1254 : 58
f)     81.(27 + 915) : (35 + 332)
                         Giải:
 a) 37.275.813 = 37.(33)5.(34)3 
= 37.315.312 = 37+15+12 = 334.
b) Tương tự.
c) 365 : 185 = (36 : 18)5 = 25 = 32.
d) 55 + 52.53 = 24.55 + 55 = 55.(24 + 1) 
= 55.25 = 55.52 = 57.
e) 1254 : 58 = (53)4 : 58 = 512 : 58 = 512-8
 = 54 = 625.
a) 81.(27 + 915) : (35 + 332) 
= 34.(33 + 330) : [35(1 + 327)]
= 34.33.(1 + 327) : [35.(1 + 327)]
= 37 : 35 = 37-5 = 32 = 9.
Hoặc: 81.(27 + 915) : (35 + 332) = 34.(33 
+ 330) : (35 + 332)
= 32.(33.32 + 330.32) : (35 + 332)
= 32(35 + 332) : (35 + 332)
= 32 = 9.
*Bài 9: Tính giá trị biểu thức (Thu gọn các tổng sau):
a) A = 2 + 22 + 23 + … + 22017
b) B = 1 + 32 + 34 + … + 32018
c) C = – 5 + 52 – 53 + 54 – … – 52017
 + 52018
                                Giải:
a) Ta có: A = 2 + 22 + 23 + … + 22017
2A = 2.( 2 + 22 + 23 + … + 22017)
2A = 22 + 23 + 24 + … + 22018
2A – A = (22 + 23 + 24 + … + 22018)
 – (2 + 22 + 23 + … + 22017)
A = 22018 – 2
b) B = 1 + 32 + 34 + … + 32018
32.B = 32.( 1 + 32 + 34 + … + 32018)
9B = 32 + 34 + 36 + … + 32020
9B – B = (32 + 34 + 36 + … + 32020) 
     – (1 + 32 + 34 + … + 32018)
8B = 32020 – 1
  B = (32020 – 1) : 8.
c) B = 2100 – 299 + 298 – 297 + … - 23 + 22 – 2 + 1.
Ta có: 2B = 2101 – 2100 + 299 – 298 + … 23 – 22 + 2.
Khi đó 2B + B = (2101 – 2100 + 299 – 298 + … 23 – 22 + 2) + (2100 – 299 + 298 – 297 + … - 23 + 22 – 2 + 1) = 2101 + 1
3B = 2101 + 1
Suy ra: B = (2101 + 1):3.
Vậy B = (2101 + 1):3.

*Bài 10. So sánh:
a) 536 và 1124     b) 32n và 23n (n ∈ N*)
c) 523 và 6.522    d) 213 và 216
e) 2115 và 275.498
f) 7245 – 7244 và 7244 – 7243
                            Giải:
a) 536 = 512 (53)12 = 12512; 1124 = 112.12 
   = (112)12 = 12112
Mà 12512 > 12112 => 536 > 12112
b) Tương tự
c) Ta có: 523 = 5.522 < 6.522
d) Tương tự.
e) 2115 = (7.3)15 = 715.315
275.498 = (33)5.(72)8 = 315.716 
= 7.315.715 > 315.715 = 2115
=> 275.498 > 2115.
f) 7245 – 7244 = 7244.(72 – 1) = 7244.71
7244 – 7243 = 7243.(72 – 1) = 7243.71
Mà 7243.71 < 7244.71 nên suy ra: 7244 – 7243 < 7245 – 7244
*Bài 11. Tìm số tự nhiên x, biết rằng:
a)    2x + 2x + 3 = 144
                               Giải:
Ta có: 2x + 2x + 3 = 144
=> 2x + 2x.23 = 144
=> 2x.(1 + 8) = 144
=> 2x.9 = 144
=> 2x = 144 : 9 = 16 = 24
=> x = 4.
b) (x – 5)2016 = (x – 5)2018
=> (x – 5)2018 – (x – 5)2016 = 0
=> (x – 5)2016.[(x – 5)2 – 1] = 0
=>   x – 5 = 0 hoặc x – 5 = 1 
hoặc x – 5 = -1
=>  x =  5 hoặc x = 6 hoặc x = 4 (Thỏa mãn x ∈ N).
Đ/s: x ∈ {4; 5; 6}.
*Bài 12: Tìm tập hợp các số tự nhiên x, biết rằng lũy thừa 52x – 1 thỏa mãn điều kiện:  100 < 52x – 1 < 56.
                           Giải:
Ta có: 100 < 52x – 1 < 56
=> 52 < 100 < 52x-1 < 56	
=> 2 < 2x – 1 < 6
=> 2 + 1 < 2x < 6 + 1
=> 3 < 2x < 7
Vì x ∈ N nên suy ra: x ∈ {2; 3} là thỏa mã


- Yêu cầu 
- Yêu cầu HS học thuộc khái niệm luỹ thừa: luỹ thừa của một số tự nhiên; nhân, 
chia hai luỹ thừa cùng cơ số. 
+ Xem lại các dạng bài tập đã chữa.
+ Hoàn thành các bài tập.
+ Ôn tập:  THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH. 
*Bài tập giao về nhà
Bài 1 : Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp lý.
a) (217 + 172).(915 – 315).(24 – 42)
b) (82017 – 82015) : (82104.8)
c) (13 + 23 + 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 – 812)
d) (28 + 83) : (25.23)
Giải 
a) (217+ 172).(915– 315).(24 – 42) = (217 + 172).(915 – 315).(16 - 16) = 0
b) (82017– 82015) : (82104.8) = 82015.(82- 1) : 82015 = 64 – 1 = 63
c) (13+ 23+ 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 – 812)
= (13 + 23 + 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 - 38) = 0
d) (28+ 83) : (25.23) = (28+ 29) : 28 = 28 : 28 + 29 : 28 = 1 + 2 = 3

Bài 2. Cho.Chứng minh rằng:



a)chia hết cho 5;	     	b)chia hết cho 6;			c)chia hết cho 13
Giải 

a) chia hết cho 5 vì tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho 5.


b) Ta tách ghép các số hạng của  thành các nhóm sao cho mỗi nhóm xuất hiện thừa số chia hết cho 6. Khi đó:





.

Từ đó  chia hết cho 6.

c) Ta có:		





.


Từ đó  chia hết cho  


Bài 3.Cho.Chứng minh rằng

Giải 

Ta có: 



Bài 4.Chứng minh rằng:chia hết cho 21. 
Giải 
Ta có:


******************************************
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